
NGHà ĐàNH 

Quy đánh chi ti¿t mßt sá điÁu căa LuÃt khí t°ÿng thăy v�n 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 
01 tháng 7 n�m 2016 đ°ợc sÿa đổi, bổ sung bởi:  

1. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 n�m 2020 cāa Chính 
phā sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí 
t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày  01 tháng 6 n�m 2020.  

2. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 n�m 2023 cāa Chính phā 
sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 
n�m 2023. 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phā ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật khí tượng thāy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Theo đề nghị cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phā ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí 

tượng thāy văn1. 

 

 

                                                 
1 1. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí tượng thāy văn, có hiệu lực kể từ ngày  01 
tháng 6 n�m 2020, có c�n cứ ban hành nh° sau:  
<Căn cứ Luật Tổ chức Chính phā ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khí tượng thāy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Theo đề nghị cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Chính phā ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khí tượng thāy văn.= 
2. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 n�m 2023 cāa Chính phā sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng có c�n cứ ban hành nh° sau:  
<Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Khí tượng thāy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Theo đề nghị cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phā ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.= 
 

  
 
 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khi-tuong-thuy-van-2015-298371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khi-tuong-thuy-van-2015-298371.aspx
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Ch°¢ng I 
QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Nghị định này quy định chi tiết kho¿n 6 Điều 13, Điều 15, Điều 25, Điều 
32 và kho¿n 3 Điều 48 cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, bao gồm: 

1. Quan trắc khí t°ợng thāy v�n cāa chā công trình và vißc cung cÁp 
thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n. 

2. Hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n. 
3. Dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n cāa tổ chức, cá nhân không thuộc 

hß thống dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n quốc gia. 

4. Khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n. 
5. Trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí 

hậu vßi tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài không thuộc điều °ßc quốc 
tế mà n°ßc Cộng hòa xã hội chā nghĩa Vißt Nam là thành viên. 

ĐiÁu 2. Đái t°ÿng áp dāng 

Nghị định này áp dÿng đối vßi c¡ quan, tổ chức, cá nhân Vißt Nam; tổ 
chức, cá nhân n°ßc ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động khí t°ợng thāy 
v�n trên lãnh thổ n°ßc Cộng hòa xã hội chā nghĩa Vißt Nam. 

Ch°¢ng II 
QUY ĐàNH CHI TI¾T 

Māc 1 
QUAN TRÄC KHÍ T¯þNG THĂY V�N CĂA CHĂ  

CÔNG TRÌNH VÀ VIàC CUNG CÂP THÔNG TIN, DĊ LIàU 
QUAN TRÄC KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

ĐiÁu 3. Công trình phÁi quan trÅc khí t°ÿng thăy v�n2 

1. Công trình ph¿i quan trắc khí t°ợng thāy v�n quy định tại kho¿n 3 Điều 
13 cāa Luật khí t°ợng thāy v�n gồm: 

a) Sân bay dân dÿng; 

b) Đập, hồ chứa n°ßc thuộc loại quan trọng đặc bißt, loại lßn, loại vừa 
theo quy định cāa Chính phā về qu¿n lý an toàn đập, hồ chứa n°ßc và hồ chứa 
thuộc phạm vi điều chỉnh cāa quy trình vận hành liên hồ chứa trên các l°u vực 
sông (sau đây gọi tắt là đập, hồ chứa); 

c) Bến c¿ng thuộc c¿ng biển loại I và loại II theo danh mÿc c¿ng biển, bến 
c¿ng thuộc c¿ng biển Vißt Nam do Bộ Giao thông vận t¿i công bố. 

                                                 
2 Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 1 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết 
một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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Tr°áng hợp c¿ng biển có nhiều bến c¿ng thì Giám đốc C¿ng vÿ hàng h¿i 
chā trì, tổ chức lÁy ý kiến c¡ quan qu¿n lý nhà n°ßc về tài nguyên và môi tr°áng, 
c¡ quan khí t°ợng thāy v�n tại địa ph°¡ng khu vực c¿ng biển quyết định lựa 
chọn, chỉ định một hoặc một số bến c¿ng có tính đại dißn về điều kißn tự nhiên 
khí t°ợng thāy v�n cho khu vực c¿ng biển để tổ chức quan trắc, cung cÁp thông 
tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định tại Nghị định này. Các bến c¿ng 
còn lại đ°ợc quyền khai thác, chia sẻ thông tin quan trắc và có nghĩa vÿ đóng 
góp kinh phí theo tỷ lß bình quân để thực hißn quan trắc, cung cÁp thông tin, dā 
lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định tại Nghị định này. 

Bến c¿ng thuộc c¿ng quân sự thực hißn quan trắc, cung cÁp thông tin, dā 
lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định cāa Bộ Quốc phòng; 

d) CÃu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên; 

đ) Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham 
quan, kinh doanh phÿc vÿ khách trên tháp; 

e) Cáp treo phÿc vÿ hoạt động tham quan, du lịch; 

g) V°án quốc gia; 

h) Tuyến đ°áng cao tốc tại khu vực th°áng xuyên có thái tiết nguy hiểm 
đ°ợc xác định theo phân vùng rāi ro thiên tai do Tổng cÿc Khí t°ợng Thāy v�n 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng công bố và đ°ợc cập nhật định kỳ 3 n�m 
một lÃn; 

i) C¿ng thāy nội địa tổng hợp loại I trở lên; 

k) Công trình mang tính chÁt đặc thù gồm các đ¿o thuộc quÃn đ¿o Tr°áng 
Sa, nhà giàn thuộc các cÿm Dịch vÿ Kinh tế - Kỹ thuật (DK1), sân bay quân sự 
phÿc vÿ mÿc đích quốc phòng, an ninh. 

2. Chā sở hāu đối vßi đập, hồ chứa, tổ chức qu¿n lý trực tiếp v°án quốc 
gia, công trình mang tính chÁt đặc thù phÿc vÿ mÿc đích quốc phòng, an ninh, 
chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đối vßi sân bay, bến c¿ng, cÃu, tháp 
thu phát sóng phát thanh, truyền hình, cáp treo, tuyến đ°áng cao tốc, c¿ng thāy 
nội địa quy định tại kho¿n 1 Điều 1 Nghị định này có trách nhißm b¿o đ¿m kinh 
phí để tổ chức thực hißn quan trắc, cung cÁp thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy 
v�n theo quy định tại Nghị định này. 

3. Sau 03 n�m kể từ ngày Nghị định này có hißu lực thi hành, tr°áng hợp 
cÃn thiết Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng rà soát, trình Chính phā quyết định điều 
chỉnh, bổ sung loại công trình ph¿i quan trắc, cung cÁp thông tin, dā lißu khí 
t°ợng thāy v�n theo quy định tại Nghị định này. 
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ĐiÁu 4. Nßi dung, ch¿ đß và vá trí quan trÅc khí t°ÿng thăy v�n3 

1. Chā sở hāu, tổ chức qu¿n lý trực tiếp, chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân 
khai thác công trình quy định tại kho¿n 1 Điều 1 Nghị định này quyết định nội 
dung, chế độ, công nghß quan trắc khí t°ợng thāy v�n theo nhu cÃu khai thác, sÿ 
dÿng công trình nh°ng ph¿i b¿o đ¿m yêu cÃu tối thiểu đối vßi từng loại công 
trình nh° sau: 

a) Sân bay dân dÿng quan trắc theo quy định cāa Bộ Giao thông vận t¿i. 

b) Đập, hồ chứa: 

Đập, hồ chứa loại quan trọng đặc bißt, loại lßn, loại vừa quan trắc theo 
quy định cāa Chính phā về qu¿n lý an toàn đập, hồ chứa. 

Đập, hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh cāa quy trình vận hành liên hồ 
chứa quan trắc theo quy định cāa quy trình vận hành liên hồ chứa; 

c) Bến c¿ng quan trắc h°ßng và tốc độ gió trên bến c¿ng, mực n°ßc biển, 
sóng thuộc vùng n°ßc tr°ßc bến c¿ng, tÃm nhìn xa phía biển, tÃn suÁt 4 lÃn một 
ngày theo giá Hà Nội vào 01 giá, 07 giá, 13 giá và 19 giá; 

d) CÃu quan trắc h°ßng và tốc độ gió tại kho¿ng giāa cÃu hoặc một phía 
đÃu cÃu, tÃn suÁt 4 lÃn một ngày theo giá Hà Nội vào 01 giá, 07 giá, 13 giá và 
19 giá; 

đ) Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham 
quan, kinh doanh phÿc vÿ khách trên tháp quan trắc h°ßng và tốc độ gió tại vị trí 
2/3 chiều cao tháp tính từ chân tháp, tÃn suÁt 3 lÃn một ngày theo giá Hà Nội 
vào 07 giá, 13 giá và 19 giá; 

e) Cáp treo phÿc vÿ hoạt động tham quan, du lịch quan trắc h°ßng và tốc độ 
gió tại điểm cao nhÁt cāa tuyến cáp, tÃn suÁt từng giá trong thái gian vận hành; 

g) V°án quốc gia quan trắc l°ợng m°a, nhißt độ, độ ẩm không khí, h°ßng 
và tốc độ gió, tÃn suÁt 4 lÃn một ngày theo giá Hà Nội vào 01 giá, 07 giá, 13 giá 
và 19 giá; bố trí các trạm quan trắc ph¿i b¿o đ¿m kho¿ng cách từ điểm bÁt kỳ 
cāa v°án đến trạm gÃn nhÁt không quá 15 km; 

h) Tuyến đ°áng cao tốc quan trắc theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hß 
thống giám sát điều hành giao thông trên đ°áng cao tốc và thực hißn cung cÁp 
thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định tại Nghị định này. 

Tr°áng hợp tuyến đ°áng cao tốc đã lắp đặt hß thống thông tin thái tiết 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hß thống giám sát điều hành giao thông trên 
đ°áng cao tốc thì chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân khai thác tuyến đ°áng cao 
tốc đ°ợc sÿ dÿng hß thống thông tin thái tiết sẵn có để tổ chức quan trắc, cung 
cÁp thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định tại Nghị định này; 

                                                 
3 Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 2 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một số 
điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí 
t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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i) C¿ng thāy nội địa tổng hợp loại I trở lên quan trắc tÃm nhìn xa, mực 
n°ßc, h°ßng và tốc độ gió, tÃn suÁt 4 lÃn một ngày theo giá Hà Nội vào 01 giá, 
07 giá, 13 giá và 19 giá; 

k) Công trình mang tính chÁt đặc thù gồm các đ¿o thuộc quÃn đ¿o Tr°áng 
Sa, nhà giàn thuộc các cÿm Dịch vÿ Kinh tế - Kỹ thuật (DK1) và sân bay quân sự 
phÿc vÿ mÿc đích quốc phòng, an ninh quan trắc theo quy định cāa Bộ Quốc phòng. 

2. C�n cứ vào đặc điểm, tính chÁt cāa công trình, yêu cÃu kỹ thuật quan 
trắc và nhu cÃu sÿ dÿng thông tin, dā lißu, chā sở hāu, tổ chức qu¿n lý trực tiếp, 
chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình quy định tại kho¿n 1 Điều 
1 Nghị định này quyết định vị trí đặt công trình khí t°ợng thāy v�n hoặc ph°¡ng 
tißn đo khí t°ợng thāy v�n phù hợp. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng quy định kỹ thuật về lựa chọn vùng đại 
dißn điều kißn tự nhiên, nội dung, ph°¡ng pháp, mật độ quan trắc khí t°ợng thāy 
v�n chuyên dùng tại khu vực c¿ng biển Vißt Nam và các công trình quy định 
tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g và điểm i kho¿n 1 Điều 1 
Nghị định này. 

ĐiÁu 5. Cung cÃp thông tin, dċ liáu quan trÅc khí t°ÿng thăy v�n4 

Vißc cung cÁp thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n quy định 
tại kho¿n 5 Điều 13 cāa Luật Khí t°ợng thāy v�n đ°ợc thực hißn nh° sau: 

1. Tổng cÿc Khí t°ợng Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng là 
c¡ quan tổ chức thực hißn vißc cung cÁp thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng 
thāy v�n cāa trạm thuộc mạng l°ßi trạm khí t°ợng thāy v�n quốc gia về hß 
thống dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n quốc gia và c¡ sở dā lißu khí t°ợng 
thāy v�n quốc gia. 

2. Chā sở hāu, tổ chức qu¿n lý trực tiếp, chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân 
khai thác công trình quy định tại kho¿n 1 Điều 1 Nghị định này cung cÁp thông 
tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n nh° sau: 

a) Sân bay dân dÿng cung cÁp thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy 
v�n về h°ßng, tốc độ gió bao gồm c¿ gió giật, tÃm nhìn xa, hißn t°ợng thái tiết, 
mây, nhißt độ, nhißt độ điểm s°¡ng, khí áp và các dā lißu quan trắc bổ sung 30 
phút/lÃn (nếu có), liên tÿc trong 24 giá tại các sân bay hoạt động 24 giá/24 giá, 
từ 05 giá ngày hôm tr°ßc đến 18 giá ngày hôm sau theo giá Hà Nội tại các sân 
bay không hoạt động 24 giá/24 giá; 

b) Đập, hồ chứa: 

Trong thái gian không quá 30 phút kể từ thái điểm kết thúc quan trắc, 
cung cÁp toàn bộ thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n về Tổng cÿc 

                                                 
4  Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 3 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một 
số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật 
khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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Khí t°ợng Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng, c¡ quan qu¿n lý tài 
nguyên môi tr°áng cÁp tỉnh n¡i có đập, hồ chứa, vùng hạ du đập. 

Đập, hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh cāa quy trình vận hành liên hồ 
chứa thực hißn theo quy định cāa quy trình vận hành liên hồ chứa; 

c) Công trình mang tính chÁt đặc thù gồm các đ¿o thuộc quÃn đ¿o Tr°áng 
Sa, nhà giàn thuộc các cÿm Dịch vÿ Kinh tế - Kỹ thuật (DK1) và sân bay quân 
sự phÿc vÿ mÿc đích quốc phòng, an ninh cung cÁp thông tin, dā lißu quan trắc 
theo quy định cāa Bộ Quốc phòng; 

d) Công trình khác sau khi kết thúc quan trắc không quá 30 phút cung cÁp 
toàn bộ thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n về Tổng cÿc Khí t°ợng 
Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng và c¡ quan qu¿n lý tài nguyên và 
môi tr°áng cÁp tỉnh n¡i có công trình. 

3. Chā trạm khí t°ợng thāy v�n chuyên dùng không thuộc quy định tại 
kho¿n 1 Điều này định kỳ tr°ßc ngày 31 tháng 3 hằng n�m cung cÁp một lÃn 
toàn bộ thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n cāa n�m tr°ßc về Tổng 
cÿc Khí t°ợng Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng và c¡ quan qu¿n lý 
tài nguyên và môi tr°áng cÁp tỉnh n¡i có công trình. 

4. Vißc cung cÁp thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n thực hißn 
theo quy định về chuẩn dā lißu cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng và bằng một 
hoặc nhiều ph°¡ng thức sau: 

a) V�n b¿n, vật mang tin; 

b) Ph°¡ng tißn thông tin chuyên dùng; 

c) Mạng internet; 

d) Mạng thông tin công cộng; 

đ) Thông tin trực tiếp qua đißn thoại; 

e) Ph°¡ng thức khác theo thống nhÁt giāa bên cung cÁp và bên thu nhận 
thông tin, dā lißu. 

5. Chā sở hāu, tổ chức qu¿n lý trực tiếp, chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân 
khai thác công trình quy định tại kho¿n 1 Điều 1 Nghị định này, c¡ quan, tổ 
chức, cá nhân là chā trạm khí t°ợng thāy v�n chuyên dùng khác có trách nhißm 
phối hợp, thống nhÁt vßi Tổng cÿc Khí t°ợng Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi tr°áng, c¡ quan qu¿n lý tài nguyên và môi tr°áng cÁp tỉnh n¡i có công trình 
để cung cÁp kịp thái, liên tÿc thông tin, dā lißu quan trắc khí t°ợng thāy v�n. 

6. Tổng cÿc Khí t°ợng Thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng, c¡ 
quan qu¿n lý tài nguyên và môi tr°áng cÁp tỉnh có trách nhißm cung cÁp và công 
khai trên trang thông tin đißn tÿ các thông tin về địa chỉ, ph°¡ng thức, tÃn số, 
cổng thông tin đißn tÿ hoặc ph°¡ng tißn liên lạc khác để thu nhận thông tin, dā 
lißu từ chā sở hāu, tổ chức qu¿n lý trực tiếp, chā đÃu t° hoặc tổ chức, cá nhân 
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khai thác công trình quy định tại kho¿n 1 Điều 1 Nghị định này và chā trạm khí 
t°ợng thāy v�n chuyên dùng khác. 

Māc 2 
HÀNH LANG Kþ THUÂT CÔNG TRÌNH 

KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

ĐiÁu 6. Lo¿i công trình khí t°ÿng thăy v�n 

1. V°án quan trắc khí t°ợng bề mặt. 

2. Tháp (cột) quan trắc khí t°ợng tự động. 

3. V°án quan trắc khí t°ợng trên cao. 

4. Tháp lắp đặt ra đa thái tiết. 

5. Tháp lắp đặt thiết bị thu phát số lißu vß tinh. 

6. Công trình đo l°u l°ợng n°ßc sông. 

7. Công trình đo mực n°ßc sông, hồ, biển. 

8. Công trình đo m°a. 
9. Công trình truyền phát thông tin khí t°ợng thāy v�n. 
10. Công trình khí t°ợng thāy v�n phÿc vÿ các mÿc đích chuyên dùng khác. 
ĐiÁu 7. Hành lang kÿ thuÃt công trình khí t°ÿng thăy v�n 

1. Hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n thuộc mạng l°ßi trạm 
khí t°ợng thāy v�n quốc gia đ°ợc quy định ở mức tối thiểu, trong điều kißn cho 
phép có thể mở rộng để nâng cao tính đại dißn cāa khu vực quan trắc. 

2. Hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n thuộc mạng l°ßi trạm 
khí t°ợng thāy v�n quốc gia đ°ợc quy định cho từng loại công trình nh° sau: 

a) V°án quan trắc khí t°ợng bề mặt: Kho¿ng cách 100 mét tính từ hàng 
rào cāa v°án ra các phía; 

b) V°án quan trắc khí t°ợng trên cao: Kho¿ng cách 50 mét tính từ hàng 
rào cāa v°án ra các phía; 

c) Tháp (cột) quan trắc khí t°ợng tự động: Bán kính 10 mét tính từ chân 
tháp (cột); 

d) Tháp lắp đặt ra đa thái tiết: Kho¿ng cách bằng 20 lÃn chiều cao cāa 
tháp tính từ chân tháp ra các phía; 

đ) Tháp lắp đặt thiết bị thu phát số lißu vß tinh: Kho¿ng cách bằng chiều 
cao cāa tháp ra các phía; 

e) Công trình đo l°u l°ợng n°ßc sông: 

Đoạn sông có chiều dài bằng 500 mét về mỗi phía th°ợng l°u và hạ l°u 
tuyến đo l°u l°ợng. 
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Kho¿ng cách 10 mét về mỗi phía cāa công trình cáp treo thuyền, cÃu treo, 
nôi treo, cáp tuÃn hoàn; 

g) Công trình đo mực n°ßc sông, hồ, biển: 

Đoạn sông có chiều dài 30 mét về mỗi phía th°ợng l°u và hạ l°u tuyến đo. 
Kho¿ng cách 30 mét tính từ công trình ra vùng n°ßc tr°ßc công trình đối 

vßi tr°áng hợp đo mực n°ßc hồ, biển. 

Kho¿ng cách 10 mét về 2 phía đối vßi tuyến bậc, cọc, thāy chí; 

h) Công trình đo m°a: Kho¿ng cách 10 mét tính từ chân công trình ra các 
phía. Tr°áng hợp ph°¡ng tißn đo m°a đ°ợc lắp đặt vào vật kiến trúc có sẵn thì 
ph¿i thông thoáng, đ¿m b¿o độ chính xác cāa phép đo; 

i) Công trình truyền phát thông tin khí t°ợng thāy v�n: Kho¿ng cách bằng 
chiều cao công trình tính từ chân công trình ra các phía. 

3. Công trình khí t°ợng thāy v�n trong đô thị thì các mức quy định về 
hành lang kỹ thuật tại kho¿n 2 Điều này có thể gi¿m cho phù hợp vßi thực tế 
nh°ng không đ°ợc thÁp h¡n một nÿa (1/2). 

4. Công trình khí t°ợng thāy v�n có chiều cao lßn h¡n 50 mét, công trình 
trong khu vực quân sự ph¿i đ°ợc phép cāa c¡ quan nhà n°ßc có thẩm quyền. 

55. C¡ quan, tổ chức, cá nhân c�n cứ nhu cÃu, mÿc đích riêng và điều kißn 
thực tế tự quyết định hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n chuyên 
dùng thuộc quyền qu¿n lý. 

ĐiÁu 8. BÁo vá hành lang kÿ thuÃt công trình khí t°ÿng thăy v�n 

16. B¿o vß hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n thuộc mạng 
l°ßi trạm khí t°ợng thāy v�n quốc gia 

a) Xây dựng, phê duyßt ph°¡ng án cắm mốc gißi và công khai mốc gißi 
hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n 

Vißc xây dựng, phê duyßt ph°¡ng án cắm mốc gißi và công khai mốc gißi 
hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n đ°ợc thực hißn theo quy định 
tại Điều 56 cāa Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2014 cāa 
Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật ĐÁt đai. 

Kinh phí xây dựng, phê duyßt, thực hißn ph°¡ng án cắm mốc gißi, công 
khai mốc gißi hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n do c¡ quan qu¿n 
lý công trình lập dự toán hằng n�m và đ°ợc phân bổ từ ngân sách nhà n°ßc theo 
quy định cāa pháp luật; 

                                                 
5 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 4 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
6 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 5 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
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b) Trong phạm vi hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n 
không đ°ợc thực hißn các hành vi quy định tại kho¿n 3 Điều 15 cāa Luật Khí 
t°ợng thāy v�n; riêng v°án quan trắc khí t°ợng bề mặt và tháp lắp đặt ra đa thái 
tiết đ°ợc quy định chi tiết thêm nh° sau: 

Trong phạm vi 50 mét đến 100 mét tính từ hàng rào v°án quan trắc khí 
t°ợng bề mặt ra các phía đ°ợc trồng cây hoặc xây dựng công trình nh°ng độ cao 
ph¿i b¿o đ¿m góc giāa đ°áng nối điểm gÃn nhÁt từ chân hàng rào v°án tßi điểm 
cao nhÁt cāa cây hoặc công trình và bề mặt v°án không v°ợt quá 100 (m°ái độ). 

Trong phạm vi hành lang kỹ thuật cāa tháp lắp đặt ra đa thái tiết đ°ợc 
trồng cây hoặc xây dựng công trình có độ cao không v°ợt quá độ cao cāa tháp. 

2. B¿o vß hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n chuyên dùng 

C¡ quan, tổ chức, cá nhân có trạm khí t°ợng thāy v�n chuyên dùng c�n cứ 
quy định tại kho¿n 1 Điều này và quy định cāa pháp luật có liên quan xác định 
ranh gißi và b¿o vß hành lang kỹ thuật công trình khí t°ợng thāy v�n thuộc 
quyền qu¿n lý. 

Māc 3 

DČ BÁO, CÀNH BÁO KHÍ T¯þNG THĂY V�N CĂA  

Tà CHĄC, CÁ NHÂN KHÔNG THUÞC Hà THàNG DČ BÁO, 
CÀNH BÁO KHÍ T¯þNG THĂY V�N QUàC GIA 

ĐiÁu 9. ĐiÁu kián ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n căa 
tá chąc 

1. Có t° cách pháp nhân theo quy định cāa pháp luật về dân sự. 

27. Có c¡ sở vật chÁt, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cÃu dự báo, c¿nh báo 
khí t°ợng thāy v�n gồm: trang thiết bị, hß thống tính toán, thu nhận, xÿ lý thông 
tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n; thông tin, dā lißu phÿc vÿ dự báo, c¿nh báo; quy 
trình kỹ thuật dự báo, c¿nh báo để các s¿n phẩm dự báo đā độ tin cậy; quy trình 
qu¿n lý, đánh giá chÁt l°ợng dự báo, c¿nh báo. 

38. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) ng°ái tốt nghißp đại học trở lên 
chuyên ngành khí t°ợng thāy v�n và có ít nhÁt 03 (ba) n�m kinh nghißm hoạt 
động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n. 

                                                 
7 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 6 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
8 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 6 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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ĐiÁu 10. ĐiÁu kián ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n 
căa cá nhân 

1. Có c¡ sở vật chÁt, kỹ thuật đáp ứng các yêu cÃu quy định tại kho¿n 2 
Điều 9 cāa Nghị định này. 

2. Tốt nghißp đại học trở lên chuyên ngành khí t°ợng thāy v�n và có ít 
nhÁt 03 n�m kinh nghißm hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n. 

ĐiÁu 11. ĐiÁu kián ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n 
căa tá chąc, cá nhân n°ác ngoài t¿i Viát Nam 

1. Có các điều kißn t°¡ng ứng quy định tại Điều 9 và Điều 10 cāa Nghị 
định này. 

2. Đ°ợc phép hoạt động, c° trú hợp pháp tại Vißt Nam. 

3. Có nhân lực thông thạo tiếng Vißt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

ĐiÁu 12. Nguyên tÅc cÃp giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí 
t°ÿng thăy v�n 

1. Vißc cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n 
ph¿i b¿o đ¿m đúng thẩm quyền quy định tại kho¿n 5 Điều 25 cāa Luật khí 
t°ợng thāy v�n. 

Đối vßi hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng b¿o đ¿m hoạt động bay, Bộ 
tr°ởng Bộ Giao thông vận t¿i cÁp giÁy phép theo quy định cāa pháp luật về hàng 
không dân dÿng. Định kỳ tr°ßc ngày 31 tháng 12 hằng n�m, Bộ Giao thông vận 
t¿i tổng hợp tình hình cÁp giÁy phép và hoạt động cāa tổ chức, cá nhân đ°ợc cÁp 
giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng b¿o đ¿m hoạt động bay, gÿi Bộ 
Tài nguyên và Môi tr°áng. 

2. Tuân thā đúng trình tự, thā tÿc theo quy định tại Nghị định này. 

3. Hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n phÿc vÿ quốc phòng, 
an ninh quốc gia, nghiên cứu khoa học, học tập, gi¿ng dạy mà không công bố 
trên các ph°¡ng tißn thông tin đại chúng hoặc sÿ dÿng trong hoạt động dịch vÿ 
khí t°ợng thāy v�n thì không ph¿i xin cÁp giÁy phép. 

ĐiÁu 13. Nßi dung giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng 
thăy v�n9 

GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n theo Mẫu số 
05 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này. 

                                                 
9 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 7 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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Điều 14. Thời hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

1. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đ°ợc cÁp có 
thái hạn tối đa là 05 n�m. 

2. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đ°ợc xem 
xét gia hạn khi tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kißn quy định tại Nghị định này và 
trong thái gian hoạt động theo giÁy phép đã đ°ợc cÁp không vi phạm pháp luật, 
mỗi lÃn gia hạn không quá 05 n�m. 

ĐiÁu 15. Hß s¢ cÃp, gia h¿n, sĉa đái, bá sung giÃy phép ho¿t đßng dč 
báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n 

1. Hồ s¡ cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo đối vßi tổ chức: 

a) Đ¡n đề nghị cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy 
v�n theo Mẫu số 2 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này; 

b)10 B¿n sao có chứng thực hoặc b¿n sao kèm b¿n chính để đối chiếu hoặc 
b¿n sao đißn tÿ có chứng thực từ b¿n chính: Quyết định thành lập tổ chức 
(không áp dÿng đối vßi các công ty, doanh nghißp, tổ chức kinh doanh đã đ°ợc 
cÁp GiÁy chứng nhận hoạt động kinh doanh trên C¡ sở dā lißu quốc gia về đ�ng 
ký kinh doanh); 

c)11 B¿n sao có chứng thực hoặc b¿n sao kèm b¿n chính để đối chiếu hoặc 
b¿n sao đißn tÿ có chứng thực từ b¿n chính: V�n bằng, chứng chỉ và hợp đồng 
lao động cāa đội ngũ nhân viên; 

d)12 B¿n khai c¡ sở vật chÁt, kỹ thuật; thông tin, dā lißu phÿc vÿ dự báo, 
c¿nh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n; quy trình 
qu¿n lý, đánh giá chÁt l°ợng dự báo, c¿nh báo theo Mẫu số 06 Phÿ lÿc kèm theo 
Nghị định này; 

đ) B¿n khai kinh nghißm công tác cāa nhân viên tham gia dự báo, c¿nh 
báo, có xác nhận cāa c¡ quan, tổ chức qu¿n lý nhân sự n¡i đã từng làm vißc. 

2. Hồ s¡ cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo đối vßi cá nhân: 

a) Đ¡n đề nghị cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy 
v�n theo Mẫu số 2 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này; 

                                                 
10 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 1 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu 
lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
11 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 2 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu 
lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
12 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 8 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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b)13 B¿n sao có chứng thực hoặc b¿n sao kèm b¿n chính để đối chiếu hoặc 
b¿n sao đißn tÿ có chứng thực từ b¿n chính: V�n bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên 
ngành phù hợp vßi nội dung xin cÁp phép hoạt động dự báo, c¿nh báo; 

c)14 B¿n khai c¡ sở vật chÁt, kỹ thuật; thông tin, dā lißu phÿc vÿ dự báo, 
c¿nh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n; quy trình 
qu¿n lý, đánh giá chÁt l°ợng dự báo, c¿nh báo theo Mẫu số 06 Phÿ lÿc kèm theo 
Nghị định này; 

d) B¿n khai kinh nghißm công tác, có xác nhận cāa c¡ quan, tổ chức qu¿n 
lý nhân sự n¡i đã từng làm vißc. 

3. Hồ s¡ sÿa đổi, bổ sung, gia hạn giÁy phép đối vßi tổ chức, cá nhân: 

a) Đ¡n đề nghị sÿa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giÁy phép theo Mẫu số 2 
Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này; 

b) Báo cáo kết qu¿ hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n kể từ 
khi đ°ợc cÁp giÁy phép hoặc đ°ợc sÿa đổi, bổ sung giÁy phép theo Mẫu số 3 
Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này; 

c)15 (được bãi bỏ) 

ĐiÁu 16. Thă tāc cÃp, gia h¿n, sĉa đái, bá sung giÃy phép ho¿t đßng 
dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n16 

1. C¡ quan tiếp nhận hồ s¡ 

a) V�n phòng Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính cāa 
Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng là c¡ quan tiếp nhận hồ s¡ đề nghị cÁp, gia hạn, 
sÿa đổi, bổ sung giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n thuộc 
thẩm quyền cāa Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng; 

b) Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công cāa Āy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung °¡ng (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ cāa Sở Tài 
nguyên và Môi tr°áng) là c¡ quan tiếp nhận hồ s¡ đề nghị cÁp, gia hạn, sÿa đổi, 

                                                 
13 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 3 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu 
lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
14 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 8 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
15 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định tại kho¿n 4 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu 
lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
16 Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 5 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, 
bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, 
có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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bổ sung giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n thuộc thẩm 
quyền cāa Chā tịch Āy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng. 

2. Thā tÿc cÁp, gia hạn, sÿa đổi, bổ sung giÁy phép do Bộ tr°ởng Bộ Tài 
nguyên và Môi tr°áng cÁp 

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc qua 
Cổng dịch vÿ công trực tuyến 01 bộ hồ s¡ đề nghị cÁp, gia hạn, sÿa đổi, bổ sung 
giÁy phép quy định tại Điều 15 cāa Nghị định này đến V�n phòng Tiếp nhận và 
Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng. 

3. Thā tÿc cÁp, gia hạn, sÿa đổi, bổ sung giÁy phép do Chā tịch Āy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng cÁp Tổ chức, cá nhân nộp trực 
tiếp hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc qua Cổng dịch vÿ công trực tuyến 01 bộ 
hồ s¡ đề nghị cÁp, gia hạn, sÿa đổi, bổ sung giÁy phép quy định tại Điều 15 cāa 
Nghị định này đến Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công cāa Āy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ 
cāa Sở Tài nguyên và Môi tr°áng). 

ĐiÁu 17. Trình tč, thãi gian cÃp, gia h¿n, sĉa đái, bá sung giÃy phép 
ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n17 

1. Trong thái hạn 02 ngày làm vißc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡, c¡ quan 
thẩm định hồ s¡ có trách nhißm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lß cāa hồ 
s¡ đã nhận; tr°áng hợp hồ s¡ không hợp lß, c¡ quan thẩm định hồ s¡ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thißn hồ s¡ theo quy định. 

2. Kể từ ngày nhận đā hồ s¡ hợp lß theo quy định, c¡ quan thẩm định hồ 
s¡ có trách nhißm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, kh¿o sát, đánh giá, kết 
luận, trình Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng hoặc Chā tịch Āy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng cÁp, gia hạn, sÿa đổi, bổ sung 
giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n cho tổ chức và cá 
nhân có đā điều kißn trong thái hạn tối đa 15 ngày làm vißc. 

Tr°áng hợp không đā điều kißn cÁp, sÿa đổi, bổ sung, gia hạn giÁy phép 
thì c¡ quan thẩm định hồ s¡ tr¿ lái bằng v�n b¿n cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

3. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đã đ°ợc Bộ 
tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng phê duyßt đ°ợc giao trực tiếp cho tổ chức, 
cá nhân tại V�n phòng Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính 
cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc thông qua 

                                                 
17 Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 6 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, 
bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, 
có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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dịch vÿ công trực tuyến sau thái hạn quy định t°¡ng ứng tại Điều 17 cāa Nghị 
định này. 

4. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đã đ°ợc Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng phê duyßt đ°ợc 
giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng (hoặc Bộ phận Tiếp 
nhận và Tr¿ kết qu¿ cāa Sở Tài nguyên và Môi tr°áng) hoặc gÿi qua đ°áng b°u 
đißn hoặc thông qua dịch vÿ công trực tuyến sau thái hạn quy định t°¡ng ứng tại 
Điều 17 cāa Nghị định này. 

ĐiÁu 18. CÃp l¿i giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng 
thăy v�n 

1. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đ°ợc cÁp lại 
trong các tr°áng hợp bị mÁt; bị rách nát, h° hỏng không thể sÿ dÿng đ°ợc, tên 
cāa chā giÁy phép đã đ°ợc cÁp bị thay đổi do nhận chuyển nh°ợng, sáp nhập, 
chia tách, c¡ cÁu lại tổ chức làm thay đổi chā qu¿n lý nh°ng không có sự thay 
đổi các nội dung khác cāa giÁy phép. 

218. Thā tÿc cÁp lại giÁy phép 

a) Đối vßi giÁy phép do Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng cÁp lại Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cÁp lại giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy 
v�n nộp trực tiếp hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc qua Cổng dịch vÿ công trực 
tuyến đ¡n đề nghị theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này đến V�n phòng 
Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính cāa Bộ Tài nguyên và Môi 
tr°áng theo thā tÿc t°¡ng tự tr°áng hợp cÁp giÁy phép lÃn đÃu; 

b) Đối vßi giÁy phép do Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung °¡ng cÁp lại. 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cÁp lại giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo 
khí t°ợng thāy v�n nộp trực tiếp hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc qua Cổng 
dịch vÿ công trực tuyến đ¡n đề nghị theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc kèm theo Nghị 
định này đến Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công cāa Āy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung °¡ng (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ cāa 
Sở Tài nguyên và Môi tr°áng) theo thā tÿc t°¡ng tự tr°áng hợp cÁp giÁy phép 
lÃn đÃu. 

319. Trình tự, thái gian cÁp lại giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí 
t°ợng thāy v�n 

                                                 
18 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 7 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, 
bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, 
có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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a) Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng, Āy ban nhân dân cÁp tỉnh có trách 
nhißm xem xét, thẩm định, thẩm tra, cÁp lại giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh 
báo khí t°ợng thāy v�n cho tổ chức, cá nhân có đā điều kißn trong thái hạn 05 
ngày làm vißc; tr°áng hợp không đā điều kißn cÁp lại giÁy phép thì tr¿ lái bằng 
v�n b¿n cho tổ chức, cá nhân biết lý do; 

b) GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đã đ°ợc Bộ 
tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng phê duyßt đ°ợc giao trực tiếp cho tổ chức, 
cá nhân tại V�n phòng Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính 
cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc thông qua 
dịch vÿ công trực tuyến sau thái hạn quy định t°¡ng ứng tại điểm a kho¿n 3 
Điều này; 

c) GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đã đ°ợc Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng phê duyßt đ°ợc 
giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng (hoặc Bộ phận Tiếp 
nhận và Tr¿ kết qu¿ cāa Sở Tài nguyên và Môi tr°áng) hoặc gÿi qua đ°áng b°u 
đißn hoặc thông qua dịch vÿ công trực tuyến sau thái hạn quy định t°¡ng ứng tại 
điểm a kho¿n 3 Điều này. 

ĐiÁu 19. Thu hßi và trÁ l¿i giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo khí 
t°ÿng thăy v�n 

1. Tr°áng hợp bị thu hồi giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng 
thāy v�n: 

a) Nội dung kê khai đề nghị cÁp giÁy phép là gi¿ mạo; 

b) Tổ chức là chā giÁy phép bị gi¿i thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá s¿n; 

c) Cá nhân là chā giÁy phép bị chết, mÁt tích hoặc bị mÁt n�ng lực hành vi 
dân sự; 

d) GiÁy phép đ°ợc cÁp nh°ng không tổ chức hoạt động dự báo, c¿nh báo 
khí t°ợng thāy v�n trong thái gian 12 tháng liên tÿc; 

đ) Chā giÁy phép vẫn tiếp tÿc hoạt động khi đã có quyết định đình chỉ 
hißu lực cāa giÁy phép; 

e) GiÁy phép đ°ợc cÁp không đúng thẩm quyền; 

g) Tự ý chuyển nh°ợng giÁy phép; 

                                                                                                                                                         
19 Kho¿n này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 7 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, 
bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, 
có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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h) Chā giÁy phép lợi dÿng giÁy phép thực hißn các hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Tr¿ lại giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n trong 
tr°áng hợp chā giÁy phép không tổ chức hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng 
thāy v�n và có v�n b¿n thông báo lý do tr¿ lại giÁy phép. 

ĐiÁu 20. Đình chß hiáu lčc căa giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh báo 
khí t°ÿng thăy v�n 

GiÁy phép bị đình chỉ hißu lực trong các tr°áng hợp sau đây: 

1. Vi phạm nội dung quy định cāa giÁy phép. 

2. B¿n tin dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n th°áng xuyên không đā 
độ tin cậy. 

3. Không thực hißn các nghĩa vÿ theo quy định tại kho¿n 2 Điều 40 cāa 
Luật khí t°ợng thāy v�n. 

ĐiÁu 21. ChÃm dąt hiáu lčc căa giÃy phép ho¿t đßng dč báo, cÁnh 
báo khí t°ÿng thăy v�n 

1. GiÁy phép bị chÁm dứt hißu lực trong các tr°áng hợp sau đây: 

a) GiÁy phép bị thu hồi; 

b) GiÁy phép đã hết hạn; 

c) GiÁy phép đã đ°ợc tr¿ lại. 

2. Khi giÁy phép bị chÁm dứt hißu lực thì các quyền và nghĩa vÿ liên quan 
đến giÁy phép cũng chÁm dứt. 

Māc 4 
KHAI THÁC, SĈ DĀNG THÔNG TIN, DĊ LIàU 

KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

ĐiÁu 22. Nguyên tÅc khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu khí t°ÿng 
thăy v�n 

1. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n ph¿i có nguồn gốc rõ ràng, đ°ợc 
c¡ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cÁp xác nhận và chịu trách nhißm 
về nguồn gốc cāa thông tin, dā lißu. 

2. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n đ°ợc sÿ dÿng phÿc vÿ thiết kế 
công trình, ch°¡ng trình, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội ph¿i đ°ợc 
cập nhật đến n�m gÃn nhÁt. 

3. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n ph¿i đ°ợc sÿ dÿng đúng mÿc đích. 

4. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n đ°ợc khai thác, sÿ dÿng không 
ph¿i tr¿ phí thì không đ°ợc sÿ dÿng vào mÿc đích lợi nhuận. 
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ĐiÁu 23. Tr°ãng hÿp khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu khí t°ÿng 
thăy v�n không phÁi trÁ phí 

1. Khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n quy định tại 
điểm a, điểm b và điểm c kho¿n 5 Điều 32 cāa Luật khí t°ợng thāy v�n. 

2. Khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n cho mÿc đích 
khác theo yêu cÃu cāa c¡ quan nhà n°ßc có thẩm quyền quy định tại điểm d 
kho¿n 5 Điều 32 cāa Luật khí t°ợng thāy v�n thực hißn nh° sau: 

a) Phÿc vÿ hoạt động cāa c¡ quan Đ¿ng, Quốc hội, Chính phā, tổ chức 
chính trị - xã hội cÁp trung °¡ng; 

b) Phÿc vÿ hoạt động điều tra, xét xÿ, xÿ lý tranh chÁp theo yêu cÃu cāa 
c¡ quan điều tra, xét xÿ; 

c) Phÿc vÿ xây dựng chiến l°ợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội cāa bộ, ngành, địa ph°¡ng theo yêu cÃu cāa Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¡ 
quan ngang bộ, Chā tịch Āy ban nhân dân cÁp tỉnh. 

ĐiÁu 24. Th¿m quyÁn cung cÃp, xác nhÃn ngußn gác căa thông tin, dċ 
liáu khí t°ÿng thăy v�n20 

C¡ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cÁp, xác nhận nguồn gốc 
cāa thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n gồm: 

1. C¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng thāy v�n. 

2. Tổ chức sự nghißp công lập về khí t°ợng thāy v�n thuộc Bộ Tài nguyên 
và Môi tr°áng. 

3. C¡ quan, tổ chức, cá nhân là chā qu¿n lý trạm khí t°ợng thāy v�n 
chuyên dùng. 

4. C¡ quan, tổ chức, cá nhân khác sở hāu thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy 
v�n đã đ°ợc c¡ quan, tổ chức có chức n�ng kiểm tra, đánh giá chÁt l°ợng theo 
quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 25. Khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n 
không phÁi trÁ phí 

Vißc khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n không ph¿i 
tr¿ phí đ°ợc thực hißn qua hß thống thông tin công cộng, bao gồm: 

1. Đißn thoại, máy fax. 

                                                 
20 Điều này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 9 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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2. Hß thống phát thanh, truyền hình Trung °¡ng và địa ph°¡ng. 

3. Mạng internet. 

4. Hß thống thông tin duyên h¿i Vißt Nam. 

5. Dịch vÿ b°u chính trên mạng b°u chính công cộng, mạng b°u chính 
phÿc vÿ c¡ quan Đ¿ng, Nhà n°ßc, quốc phòng, an ninh. 

ĐiÁu 26. Khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n 
phÁi trÁ phí 

1. Vißc khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu ph¿i tr¿ phí giāa c¡ quan, tổ 
chức quy định tại kho¿n 1 và kho¿n 2 Điều 24 cāa Nghị định này và bên khai 
thác, sÿ dÿng thực hißn theo quy định cāa Luật khí t°ợng thāy v�n và pháp luật 
về phí, lß phí. 

2. Hình thức khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu quy định nh° sau: 

a) C¡ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cÃu khai thác và sÿ dÿng thông tin, 
dā lißu nộp phiếu yêu cÃu hoặc gÿi v�n b¿n yêu cÃu cho c¡ quan, tổ chức qu¿n 
lý dā lißu quy định tại kho¿n 1 và kho¿n 2 Điều 24 cāa Nghị định này; 

b) Khi nhận đ°ợc phiếu hoặc v�n b¿n yêu cÃu hợp lß cāa c¡ quan, tổ 
chức, cá nhân, c¡ quan, tổ chức qu¿n lý thông tin, dā lißu thực hißn vißc cung 
cÁp thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n và thu phí theo quy định cāa pháp luật; 

c) Thái hạn cung cÁp thông tin, dā lißu do các bên thỏa thuận. Tr°áng 
hợp từ chối cung cÁp thông tin, dā lißu thì ph¿i có v�n b¿n tr¿ lái nêu rõ lý do. 

ĐiÁu 27. Khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n 
theo thßa thuÃn 

Vißc khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu giāa c¡ quan, tổ chức, cá nhân 
có nhu cÃu vßi c¡ quan, tổ chức, cá nhân qu¿n lý thông tin, dā lißu không thuộc 
quy định tại Điều 26 cāa Nghị định này thực hißn trên c¡ sở thỏa thuận giāa bên 
cung cÁp và bên khai thác, sÿ dÿng theo quy định cāa pháp luật về dân sự. 

ĐiÁu 28. Phí và quÁn lý, sĉ dāng phí khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ 
liáu khí t°ÿng thăy v�n 

1. Bộ Tài chính quy định mức phí khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí 
t°ợng thāy v�n. 

2. Vißc qu¿n lý, sÿ dÿng phí khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí 
t°ợng thāy v�n đ°ợc thực hißn theo quy định cāa pháp luật về phí, lß phí. 
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ĐiÁu 29. Trách nhiám th¿m đánh, th¿m tra, đánh giá ngußn gác căa 
thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n 

1. C¡ quan, tổ chức, cá nhân, chā ch°¡ng trình, quy hoạch, kế hoạch, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội có sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n 
ph¿i chịu trách nhißm về nguồn gốc cāa thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n. 

2. C¡ quan nhà n°ßc có thẩm quyền trong quá trình thẩm định, thẩm tra, 
đánh giá ch°¡ng trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có 
sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n có trách nhißm thẩm định, thẩm 
tra nguồn gốc và vißc sÿ dÿng thông tin, dā lißu theo nguyên tắc quy định tại 
Điều 22 cāa Nghị định này. 

ĐiÁu 30. Khai thác, sĉ dāng thông tin, dċ liáu tć c¢ så dċ liáu khí 
t°ÿng thăy v�n quác gia 

1. Vißc khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu từ c¡ sở dā lißu khí t°ợng 
thāy v�n quốc gia thực hißn theo quy định tại kho¿n 1 Điều 26, Điều 27, Điều 28 
và Điều 29 cāa Nghị định này. 

2. Trình tự, thā tÿc khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu từ c¡ sở dā lißu 
khí t°ợng thāy v�n quốc gia 

a) C¡ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cÃu khai thác và sÿ dÿng thông tin, 
dā lißu về khí t°ợng thāy v�n nộp phiếu hoặc v�n b¿n yêu cÃu theo Mẫu số 4 
Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này cho c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng 
thāy v�n quốc gia. 

Vißc nộp phiếu hoặc v�n b¿n yêu cÃu cung cÁp dā lißu đ°ợc thực hißn 
theo hình thức nộp trực tiếp tại c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng thāy v�n 
quốc gia hoặc gÿi qua đ°áng công v�n, fax, b°u đißn. 

Vißc gÿi yêu cÃu qua đ°áng công v�n, fax, b°u đißn đ°ợc thực hißn trong 
tr°áng hợp bên yêu cÃu khai thác, sÿ dÿng thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n 
là c¡ quan nhà n°ßc; 

b)21 Trong thái hạn 01 ngày làm vißc, c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí 
t°ợng thāy v�n quốc gia tiếp nhận, kiểm tra phiếu hoặc v�n b¿n, thông báo mức 
phí và thái gian thực hißn vißc cung cÁp thông tin, dā lißu đối vßi tr°áng hợp 
ph¿i tr¿ phí. 

Tr°áng hợp từ chối cung cÁp thì ph¿i có v�n b¿n tr¿ lái nêu rõ lý do; 

                                                 
21 Điểm này đ°ợc sÿa đổi theo quy định tại kho¿n 10 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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c) Sau khi c¡ quan, tổ chức, cá nhân thực hißn xong vißc nộp phí, trong 
thái hạn 01 ngày làm vißc, c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng thāy v�n 
quốc gia có trách nhißm cung cÁp đÃy đā, chính xác các thông tin, dā lißu theo 
yêu cÃu. 

3. Vißc khai thác, sÿ dÿng dā lißu bằng hình thức hợp đồng thực hißn theo 
quy định cāa pháp luật về dân sự giāa c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng 
thāy v�n quốc gia và c¡ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cÃu khai thác, sÿ dÿng 
thông tin, dā lißu. 

Māc 5 
TRAO ĐàI THÔNG TIN, DĊ LIàU KHÍ T¯þNG THĂY V�N, 

GIÁM SÁT BI¾N ĐàI KHÍ HÂU VàI Tà CHĄC QUàC T¾, Tà CHĄC, 
CÁ NHÂN N¯àC NGOÀI KHÔNG THUÞC ĐIÀU ¯àC QUàC T¾ MÀ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM LÀ THÀNH VIÊN 

ĐiÁu 31. Nguyên tÅc trao đái thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n, 
giám sát bi¿n đái khí hÃu vái tá chąc quác t¿, tá chąc, cá nhân n°ác ngoài 

1. Vißc trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi 
khí hậu không trái vßi quy định cāa pháp luật. 

2. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí hậu trao 
đổi vßi tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài ph¿i thuộc loại thông tin, 
dā lißu đ°ợc quy định tại Điều 32 cāa Nghị định này. 

3. Các bên tham gia trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám 
sát biến đổi khí hậu ph¿i có tên, địa chỉ rõ ràng, có đā t° cách pháp nhân đối vßi 
tổ chức, giÁy tá Chứng minh nhân dân/thẻ C�n c°ßc công dân/số định danh cá 
nhân22 đối vßi cá nhân phù hợp vßi quy định cāa pháp luật về dân sự. 

4. Hình thức, trình tự, thā tÿc, chế độ báo cáo về vißc trao đổi thông tin, 
dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí hậu vßi tổ chức quốc tế, tổ 
chức, cá nhân n°ßc ngoài thực hißn theo quy định tại Nghị định này. 

ĐiÁu 32. Lo¿i thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n, giám sát bi¿n đái 
khí hÃu đ°ÿc trao đái vái tá chąc quác t¿, tá chąc, cá nhân n°ác ngoài 

1. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, kết qu¿ giám sát biến đổi khí hậu 
thu đ°ợc từ mạng l°ßi trạm khí t°ợng thāy v�n quốc gia và mạng l°ßi trạm khí 
t°ợng thāy v�n chuyên dùng. 

                                                 
22 Cÿm từ <chứng minh nhân thân= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <Chứng minh nhân dân/thẻ C�n c°ßc công dân/số 
định danh cá nhân= theo quy định tại kho¿n 8 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một số 
điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ 
ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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2. Tin dự báo, c¿nh báo và thông báo tình hình khí t°ợng thāy v�n. 

3. Thông tin, dā lißu về thiên tai khí t°ợng thāy v�n, tác hại cāa thiên tai 
khí t°ợng thāy v�n đã đ°ợc Ban Chỉ đạo Trung °¡ng về phòng chống thiên tai 
công bố. 

4. Thông tin về khí hậu Vißt Nam; kết qu¿ đánh giá khí hậu quốc gia cāa 
Vißt Nam. 

5. Kịch b¿n biến đổi khí hậu cāa Vißt Nam. 

6. Thông tin, dā lißu về phát th¿i khí nhà kính và các hoạt động kinh tế - 
xã hội có liên quan đến phát th¿i khí nhà kính đã công bố. 

7. Thông tin, dā lißu quan trắc về ô - dôn, b¿o vß tÃng ô - dôn và qu¿n lý 
chÁt làm suy gi¿m tÃng ô - dôn. 

8. Kết qu¿ nghiên cứu khoa học về khí t°ợng thāy v�n, biến đổi khí hậu. 

9. Thông tin, dā lißu khác liên quan đến khí t°ợng thāy v�n do Bộ tr°ởng 
Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng quyết định. 

ĐiÁu 33. Hình thąc trao đái thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n, 
giám sát bi¿n đái khí hÃu vái tá chąc quác t¿, tá chąc, cá nhân n°ác ngoài 

1. V�n b¿n, ký hißu. 

2. Th° đißn tÿ hoặc các ph°¡ng tißn thông tin đißn tÿ khác. 

3. B¿n sao trên vật mang tin. 

ĐiÁu 34. Trình tč, thă tāc, ch¿ đß báo cáo trao đái thông tin, dċ liáu 
khí t°ÿng thăy v�n, giám sát bi¿n đái khí hÃu vái tá chąc quác t¿, tá chąc, 
cá nhân n°ác ngoài23 

1. C¡ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cÃu trao đổi thông tin, dā lißu khí 
t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí hậu vßi tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 
n°ßc ngoài ph¿i nộp 01 bộ hồ s¡ trực tuyến qua Cổng Dịch vÿ công trực tuyến 
hoặc qua dịch vÿ b°u chính hoặc trực tiếp đến V�n phòng Tiếp nhận và Tr¿ kết 
qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính cāa Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng để xin phép 
bao gồm các thông tin sau đây: 

                                                 
23 Điều này đ°ợc sÿa đổi, bổ sung theo quy định tại kho¿n 11 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, 
bổ sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi 
tiết một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020 và kho¿n 9 Điều 8 cāa 
Nghị định số  22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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a) Tên, địa chỉ kèm theo b¿n sao có chứng thực hoặc b¿n sao chứng thực 
đißn tÿ từ b¿n chính hoặc b¿n sao kèm b¿n chính để đối chiếu: giÁy tá chứng 
minh t° cách pháp nhân đối vßi c¡ quan, tổ chức, Chứng minh nhân dân/thẻ C�n 
c°ßc công dân/số định danh cá nhân đối vßi cá nhân có nhu cÃu trao đổi thông 
tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí hậu vßi tổ chức quốc tế, tổ 
chức, cá nhân n°ßc ngoài theo quy định cāa pháp luật về dân sự; 

b) Mÿc đích trao đổi thông tin, dā lißu vßi tổ chức quốc tế, tổ chức, cá 
nhân n°ßc ngoài; 

c) Loại, số l°ợng thông tin, dā lißu cÿ thể đ°ợc trao đổi vßi tổ chức quốc 
tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài; 

d) Tên, địa chỉ cāa tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài đ°ợc trao 
đổi thông tin, dā lißu; 

đ) Thái gian trao đổi thông tin, dā lißu; 

e) Hình thức trao đổi thông tin, dā lißu; 

g) Thái hạn trao đổi thông tin, dā lißu. 

2. Trong thái hạn 02 ngày làm vißc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡, c¡ quan 
thẩm định hồ s¡ có trách nhißm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lß cāa hồ 
s¡ đã nhận; tr°áng hợp hồ s¡ không hợp lß, c¡ quan thẩm định hồ s¡ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thißn hồ s¡ theo quy định 

3. Kể từ ngày nhận đā hồ s¡ hợp lß theo quy định, c¡ quan thẩm định hồ 
s¡ có trách nhißm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, kh¿o sát, đánh giá, kết 
luận, trình Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng có ý kiến nhÁt trí bằng v�n 
b¿n theo Mẫu số 07 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này trong thái hạn tối đa 15 
ngày làm vißc. V�n b¿n nhÁt trí đ°ợc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại V�n 
phòng Tiếp nhận và Tr¿ kết qu¿ gi¿i quyết thā tÿc hành chính cāa Bộ Tài 
nguyên và Môi tr°áng hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn hoặc thông qua hß thống 
dịch vÿ công trực tuyến. 

Tr°áng hợp không nhÁt trí, Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng có v�n b¿n tr¿ 
lái nêu rõ lý do. 

4. Trong thái hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động trao đổi thông tin, 
dā lißu khí t°ợng thāy v�n, giám sát biến đổi khí hậu vßi tổ chức quốc tế, tổ 
chức, cá nhân n°ßc ngoài, c¡ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhißm gÿi báo cáo 
theo Mẫu số 08 Phÿ lÿc kèm theo Nghị định này về Bộ Tài nguyên và Môi 
tr°áng; tr°áng hợp thái gian trao đổi thông tin, dā lißu trên 01 n�m, định kỳ 
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hằng n�m tr°ßc ngày 15 tháng 01 ph¿i gÿi báo cáo về hoạt động trao đổi thông 
tin, dā lißu cāa n�m tr°ßc. 

5. Thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n đ°ợc trao đổi thuộc phạm vi bí 
mật nhà n°ßc thực hißn theo quy định cāa pháp luật về b¿o vß bí mật nhà n°ßc. 

Ch°¢ng III 
Tà CHĄC THČC HIàN24 

ĐiÁu 35. ĐiÁu khoÁn chuyển ti¿p 

Vißc b¿o vß hành lang kỹ thuật cāa công trình khí t°ợng thāy v�n có tr°ßc 
ngày 01 tháng 7 n�m 2016 đ°ợc thực hißn nh° sau: 

1. Chā qu¿n lý công trình khí t°ợng thāy v�n ph¿i lập hồ s¡ ranh gißi và 
công khai hành lang kỹ thuật theo quy định tại Nghị định này. 

2. Công trình khí t°ợng thāy v�n không b¿o đ¿m hành lang kỹ thuật theo 
quy định tại Nghị định này ph¿i đ°ợc từng b°ßc xÿ lý, khắc phÿc theo nguyên 

                                                 
24 1. Điều 2 và Điều 3 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy 
v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020  quy định nh° sau:  
<Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Thay cÿm từ Cÿc Khí tượng Thāy văn và Biến đổi khí hậu quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khí tượng thāy văn là Tổng cÿc Khí 

tượng Thāy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thời hạn phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thāy văn cāa các chā công trình quy 

định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đang khai thác, sử dÿng mà chưa quan trắc khí tượng thāy văn được thực 

hiện như sau: 
a) Công trình đập, hồ chứa loại vừa có cửa van điều tiết lũ chậm nhất sau 01 năm và công trình đập, hồ chứa 

loại vừa có tràn tự do phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thāy văn chậm nhất sau 02 

năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; 

b) Công trình bến cảng; cầu có khẩu độ thông thuyền từ 500 mét trở lên không qua vùng cửa sông ven biển, eo 

biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thāy; tuyến đường cao tốc; cảng thāy nội địa tổng hợp loại I trở lên; công trình 

mang tính chất đặc thù gồm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn thuộc các cÿm Dịch vÿ Kinh tế - Kỹ 

thuật (DK1) và sân bay quân sự phÿc vÿ mÿc đích quốc phòng, an ninh phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông 

tin, dữ liệu khí tượng thāy văn chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, bộ, cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân 

dân cấp tỉnh rà soát, lập danh mÿc công trình và chā công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thāy văn quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm cập nhật, bổ sung danh mÿc công trình và chā công trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thā trưởng cơ quan ngang Bộ, Thā trưởng cơ quan thuộc Chính phā, Chā tịch Āy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.= 
2. Điều 12 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023, quy định nh° sau:  
<ĐiÁu 12. ĐiÁu khoÁn thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Quy định chuyển tiếp 

Các yêu cầu điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ đã được tiếp nhận đầy đā, hợp lệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì xử lý theo quy định cāa các Nghị định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận. 

3. Các Bộ trưởng, Thā trưởng cơ quan ngang bộ, Thā trưởng cơ quan thuộc Chính phā, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.= 
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tắc vừa b¿o đ¿m các yêu cÃu kỹ thuật quan trắc khí t°ợng thāy v�n vừa phù hợp 
vßi tình hình và điều kißn thực tế. 

3. Vißc xÿ lý nhāng vi phạm có liên quan đến công trình khí t°ợng thāy 
v�n quan trọng thuộc mạng l°ßi trạm khí t°ợng thāy v�n quốc gia, gặp nhiều 
khó kh�n, phức tạp thì Bộ tr°ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng chā trì, phối 
hợp vßi Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung °¡ng n¡i có 
công trình khí t°ợng thāy v�n bị vi phạm hành lang kỹ thuật xÿ lý, gi¿i quyết 
theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 36. ĐiÁu khoÁn thi hành 

Nghị định này có hißu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 n�m 2016. 

ĐiÁu 37. Trách nhiám thi hành 

1. Trong thái hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hißu lực thi hành, 
bộ, c¡ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân cÁp tỉnh lập danh mÿc công trình và chā 
công trình ph¿i tổ chức quan trắc khí t°ợng thāy v�n quy định tại Điều 3 cāa 
Nghị định này thuộc phạm vi qu¿n lý và hằng n�m cập nhật, bổ sung danh mÿc 
công trình và chā công trình gÿi Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng. 

2. Trong thái hạn 02 n�m kể từ ngày Nghị định này có hißu lực thi hành, 
chā công trình quy định tại Điều 3 cāa Nghị định này ph¿i tổ chức quan trắc và 
cung cÁp thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n theo quy định. 

3. Bộ tr°ởng, Thā tr°ởng c¡ quan ngang bộ, Thā tr°ởng c¡ quan thuộc 
Chính phā, Chā tịch Āy ban nhân dân các cÁp và các c¡ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhißm thi hành Nghị định này./. 

   

BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯âNG 
 

            Số:          /VBHN-BTNMT 

 

XÁC THČC V�N BÀN HþP NHÂT 
 

Hà Nội, ngày     tháng       năm 2024 

 

Nơi nhận: 

- V�n phòng Chính phā (để đ�ng Công báo); 
- Các Bộ, c¡ quan ngang Bộ, c¡ quan thuộc Chính phā; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cÿc Kiểm tra v�n b¿n QPPL, Bộ T° pháp; 
- Bộ tr°ởng, các Thứ tr°ởng; 
- Cổng TTĐT Chính phā (để đ�ng t¿i); 
- Các đ¡n vị trực thuộc Bộ TN&MT; 
- Cổng Thông tin đißn tÿ  Bộ TN&MT; 
- L°u: VT, PC. 

 
KT. BÞ TR¯äNG 

THĄ TR¯äNG 

 

 

                           

 

Nguyßn Thá Ph°¢ng Hoa 

  

05 30 01
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PHĀ LĀC 

(Kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā) 

Mẫu số 01 GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n25 

Mẫu số 02 
Đ¡n đề nghị cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng 
thāy v�n 

Mẫu số 03 Báo cáo kết qu¿ hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n 

Mẫu số 04 
Mẫu phiếu/v�n b¿n yêu cÃu cung cÁp thông tin, dā lißu khí t°ợng 
thāy v�n 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Mẫu này bị thay thế bởi mẫu số 05 theo quy định tại kho¿n 7 Điều 1 cāa Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết 
một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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MÁu sá 02 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

Đ¡N ĐÀ NGHà CÂP GIÂY PHÉP HO¾T ĐÞNG DČ BÁO, CÀNH BÁO 
KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

(ĐÁ nghá: cÃp lÅn đÅu/cÃp l¿i/sĉa đái/bá sung/gia h¿n) 

Kính gÿi: Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng/Āy ban nhân dân tỉnh.... 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Ng°ái đại dißn tr°ßc pháp luật (không áp dÿng đối vßi cá nhân đề nghị cÁp giÁy 
phép): 

3. Số, ký hißu cāa Quyết định thành lập/Mã số doanh nghißp cāa GiÁy chứng nhận 
hoạt động kinh doanh, ngày cÁp, nßi cÁp26= 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số đißn thoại:                                 Fax:                                       E-mail: 

C�n cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    n�m 2016 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một số điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
tr°áng cÁp giÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n vßi các nội dung 
sau đây: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, c¿nh báo mà tổ chức/cá nhân xin cÁp giÁy phép hoạt động) 

6. Các giÁy tá kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhißm tr°ßc pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

  

  Ng°ãi đąng đÅu tá chąc/cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dÁu) 

  

 

                                                 
26 Cÿm từ <Quyết định thành lập/giÁy chứng nhận hoạt động kinh doanh= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Quyết định 
thành lập/Mã số doanh nghißp cāa GiÁy chứng nhận hoạt động kinh doanh, ngày cÁp, nßi cÁp= theo quy định tại 
kho¿n 10 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP  sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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MÁu sá 03 

Tên tá chąc, cá nhân đ°ÿc 
cÃp giÃy phép ho¿t đßng dč 

báo, cÁnh báo khí t°ÿng 
thăy v�n 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc  

 

Số:       /BC …………, ngày …… tháng …… năm ……. 

BÁO CÁO 

K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG DČ BÁO, CÀNH BÁO KHÍ T¯þNG THĂY V�N 
N�m …………/ từ n�m .... đến n�m.... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

2. GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n số: 

3. Các hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n đã thực hißn: 

TT Tên các ho¿t đßng Chă đÅu t° 
Giá trá đã 
thčc hián 

Thãi gian 
thčc hián 

Ghi chú 

            

            

            

            

Tôi xin chịu trách nhißm về toàn bộ nội dung báo cáo này./. 

  

  Ng°ãi đąng đÅu tá chąc/cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dÁu) 
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MÁu sá 04 

MÀU PHI¾U/V�N BÀN YÊU CÄU CUNG CÂP  

THÔNG TIN, DĊ LIàU KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

………….., ngày ….. tháng …. n�m .... 

Kính gÿi: ……………………………………………………. 
1. Tên c¡ quan, tổ chức, cá nhân yêu cÃu cung cÁp thông tin, dā lißu:…………… Số 
Chứng minh nhân dân/số thẻ C�n c°ßc công dân/số định danh cá nhân, ngày cÁp, n¡i 
cÁp (đối vßi cá nhân)27................................................................................................... 

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………................... 

3. Số đißn thoại, fax, E-mail: ……………………………………………………….... 

4. Danh mÿc và nội dung thông tin, dā lißu cÃn cung cÁp: ………………………...... 

………………………………………………………………………………………… 

5. Mÿc đích sÿ dÿng thông tin, dā lißu: ……………………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

6. Hình thức khai thác, sÿ dÿng và ph°¡ng thức nhận kết qu¿ (xem, đọc tại chỗ; sao 
chÿp; nhận trực tiếp tại c¡ quan qu¿n lý c¡ sở dā lißu khí t°ợng thāy v�n quốc gia 
hoặc gÿi qua đ°áng b°u đißn...): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Cam kết sÿ dÿng thông tin, dā lißu: ………………............................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 NG¯àI YÊU CÂU CUNG CÀP THÔNG TIN, DĀ LIÞU* 

_________________ 

* Tr°áng hợp là c¡ quan, tổ chức yêu cÃu cung cÁp thông tin, dā lißu thì thā tr°ởng c¡ quan 
ph¿i ký, ghi rõ họ tên, đóng dÁu; là cá nhân ph¿i ký, ghi rõ họ tên. 

 

 

 

 

                                                 
27 Cÿm từ <Số CMTND, ngày cÁp, n¡i cÁp (đối vßi cá nhân)= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Số Chứng minh nhân 
dân/số thẻ C�n c°ßc công dân/số định danh cá nhân, ngày cÁp, n¡i cÁp (đối vßi cá nhân)= theo quy định tại 
kho¿n 11 Điều 8 cāa Nghị định số 22/2023/NĐ-CP  sÿa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi tr°áng, có hißu lực kể từ ngày 12 tháng 5 n�m 2023. 
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Phā lāc28 

(Kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 cāa Chính phā) 

Mẫu số 05 GiÁy phép hoạt động dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n 

Mẫu số 06 
B¿n khai c¡ sở vật chÁt, kỹ thuật; thông tin, dā lißu phÿc vÿ dự báo, 
c¿nh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n và 
quy trình qu¿n lý, đánh giá chÁt l°ợng dự báo, c¿nh báo 

Mẫu số 07 
Công v�n về vißc trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n vßi tổ 
chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài 

Mẫu số 08 
Báo cáo kết qu¿ trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n vßi tổ 
chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Phÿ lÿc này đ°ợc bổ sung theo quy định tại Phÿ lÿc kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sÿa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số 
điều cāa Luật khí t°ợng thāy v�n, có hißu lực kể từ ngày 01 tháng 6 n�m 2020. 
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MÁu sá 05 

GIÂY PHÉP HO¾T ĐÞNG DČ BÁO, 
CÀNH BÁO KHÍ T¯þNG THĂY V�N 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA 
VIàT NAM 

Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 
--------------- 

GIÂY PHÉP 

HO¾T ĐÞNG DČ BÁO, 
CÀNH BÁO KHÍ T¯þNG THĂY 

V�N 

Số.............. 

N�M........ 

 

Không cho m°ợn, cho thuê, 

chuyển nh°ợng; Chỉ hoạt động 

theo nội dung giÁy phép đ°ợc cÁp 

 

(trang 1)  (trang 2)  

NÞI DUNG GIÂY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ cāa tổ chức, cá nhân đ°ợc 
cÁp giÁy phép:.... 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, c¿nh báo:.... 

3. Loại hoạt động dự báo, c¿nh báo đ°ợc 
cÁp phép:... 

4. Đối t°ợng cung cÁp thông tin dự báo, 
c¿nh báo:... 

5. Thái hạn cāa giÁy phép:... 

Hà Nội, ngày tháng năm 

BÞ TR¯äNG 
BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TR¯âNG/ 
TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 

CHĂ TàCH 

 Gia hạn/bổ sung lÃn thứ nhÁt:......... 

Hà Nội, ngày tháng năm 

BÞ TR¯äNG 
BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TR¯âNG/ 
TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 

CHĂ TàCH 

Gia hạn/bổ sung lÃn thứ hai:............ 

Hà Nội, ngày tháng năm 

BÞ TR¯äNG 
BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TR¯âNG/ 
TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 

CHĂ TàCH 

 

(trang 3)  (trang 4)  

GiÁy phép đ°ợc in trên giÁy có hoa v�n, ở giāa là hình Quốc huy, cỡ giÁy A4 gập. 
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MÁu sá 06 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

......., ngày...... tháng...... năm...... 
BÀN KHAI 

C¢ så vÃt chÃt, kÿ thuÃt; thông tin, dċ liáu phāc vā dč báo, cÁnh báo; quy trình 
kÿ thuÃt dč báo, cÁnh báo khí t°ÿng thăy v�n và quy trình quÁn lý, đánh giá chÃt 

l°ÿng dč báo, cÁnh báo 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn cāa  

tổ chức/cá nhân) 

1. C¡ sở vật chÁt, kỹ thuật (Trang thiết bị, hß thống tính toán, thu nhận, xÿ lý thông tin, 
dā lißu khí t°ợng thāy v�n): 

TT 
Tên, mã hiáu căa 

thi¿t bá, công nghá 
CÃu hình Sá l°ÿng Tình tr¿ng Ghi chú 

      

2. Thông tin, dā lißu phÿc vÿ dự báo, c¿nh báo 

3. Quy trình kỹ thuật dự báo, c¿nh báo khí t°ợng thāy v�n 

TT Tên quy trình * 
Sá, ký hiáu 

v�n bÁn 
Ngày, tháng 

v�n bÁn 
Ng°ãi ký 
v�n bÁn 

Ghi chú 

      

* Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

4. Quy trình qu¿n lý, đánh giá chÁt l°ợng dự báo, c¿nh báo 

TT Tên quy trình *** 
Sá, ký hiáu 

v�n bÁn 
Ngày, tháng 

v�n bÁn 
Ng°ãi ký 
v�n bÁn 

Ghi chú 

      

*** Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

Cam kết xin chịu trách nhißm tr°ßc pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai này cāa 
tổ chức/cá nhân./. 

 NG¯âI ĐĄNG ĐÄU Tà CHĄC/CÁ NHÂN XIN PHÉP 
(Chức vÿ, ký, họ tên, đóng dấu cāa tổ chức) 
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MÁu sá 07 

BÞ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TR¯âNG 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

Số: /BTNMT-TCKTTV 
V/v trao đổi thông tin, dā lißu 
khí t°ợng thāy v�n vßi tổ chức 
quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc 

ngoài cāa...........(1) 

Hà Nội, ngày....... tháng..... năm........ 

Kính gÿi:............................(1) 

Ngày...... tháng...... n�m......, Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng đã tiếp nhận đ¡n xin phép 
trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n vßi tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 
n°ßc ngoài cāa .....................................(1) 

C�n cứ các quy định cāa Nghị định số.......................... ngày... tháng... n�m... cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khí t°ợng thāy v�n; sau khi xem xét, 
Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng có ý kiến tr¿ lái nh° sau: 
NhÁt trí vßi đ¡n xin phép trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n vßi tổ chức 
quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài cāa....................... (1) có trÿ sở chính 
tại .............................; địa chỉ giao dịch tại................ vßi các nội dung cÿ thể nh° sau: 
1. Tên tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài đ°ợc phép trao đổi thông tin dā 
lißu khí t°ợng thāy v�n:.................................................................................................... 
2. Loại, số l°ợng thông tin khí t°ợng thāy v�n đ°ợc phép trao đổi, bao 
gồm: ..................................................................................................................................
3. Mÿc đích trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n:.............................................. 
4. Thái gian đ°ợc phép trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n: ........................... 
5. Hình thức trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n:............................................. 
6. Thái hạn trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n: ............................................. 
7. Nội dung khác (nếu có):... ............................................................................................ 

Đề nghị............................... (1) thực hißn đúng các nội dung đã đ°ợc Bộ Tài nguyên và 
Môi tr°áng đồng ý nêu trên, đồng thái có trách nhißm gÿi báo cáo về hoạt động trao 
đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n này về Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng theo 
đúng quy định tại Điều.................... Nghị định số......................... ngày......... tháng....... 
n�m............ cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Khí t°ợng thāy v�n. 

Trân trọng gÿi ......................................................................... .............. (1) để biết và 
thực hißn./. 

Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- L°u: VT. 

BÞ TR¯äNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

(1): Tên tổ chức, cá nhân xin phép đ°ợc trao đổi thông tin, dā lißu vßi tổ chức, cá nhân 
n°ßc ngoài. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khi-tuong-thuy-van-2015-298371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khi-tuong-thuy-van-2015-298371.aspx
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MÁu sá 08 

TÊN Tà CHĄC, CÁ NHÂN 
Đ¯þC PHÉP TRAO ĐàI 

THÔNG TIN, DĊ LIàU KTTV 
VàI Tà CHĄC QUàC T¾, Tà 

CHĄC, CÁ NHÂN N¯àC 
NGOÀI 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lÃp - Tč do - H¿nh phúc 

 

Số: ......../BC........... ........, ngày... tháng... năm....... 

BÁO CÁO 

K¿t quÁ trao đái thông tin, dċ liáu khí t°ÿng thăy v�n vái tá chąc quác t¿, tá 
chąc, cá nhân n°ác ngoài 

Kính gÿi: Bộ Tài nguyên và Môi tr°áng 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tổ chức, cá nhân đ°ợc phép trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n vßi tổ 
chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài:................................................ (1) 

2. Địa chỉ:................................... Đißn thoại:...................... Fax:.................................... 

3. Ng°ái đại dißn theo pháp luật: 

- Họ và tên:....................................................................................................................... 

- N�m sinh:....................................................................................................................... 
- Trình độ chuyên môn:.................................................................................................... 

II. K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG TRAO ĐàI THÔNG TIN, DĊ LIàU KHÍ T¯þNG 
THĂY V�N VàI Tà CHĄC QUàC T¾, Tà CHĄC, CÁ NHÂN N¯àC NGOÀI 
TĆ NGÀY... THÁNG... N�M... Đ¾N NGÀY... THÁNG... N�M... 
1. Tên tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài thực hißn trao đổi thông tin dā 
lißu khí t°ợng thāy v�n:..................................................................................................... 
2. Loại, số l°ợng thông tin khí t°ợng thāy v�n đã thực hißn trao đổi, bao gồm: ............. 

3. TÃn suÁt, thái gian thực hißn trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n: .............. 
4. Hình thức thực hißn trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n:............................. 
5. Đánh giá hißu qu¿ hoạt động trao đổi thông tin, dā lißu khí t°ợng thāy v�n: .............. 
6. Nội dung khác (nếu có):................................................................................................ 

III. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHà  Tà CHĄC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu) 

___________________ 
(1) Tên tổ chức, cá nhân xin phép đ°ợc trao đổi thông tin, dā lißu vßi tổ chức, cá nhân n°ßc ngoài. 
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